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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG 

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC                                                                                                                 

Ban hành kèm theo Kế hoạch 67/KH-BCĐ ngày 10/11/2025                                  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) 

1. Các đơn vị, địa phương thuộc khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thời gian                                               

Địa phương, đơn vị  

thực hiện 

 

Số 

lượng 

máu 

tiếp 

nhận  

(đơn vị 

máu) 

Địa điểm tổ 

chức hiến 

máu 

(Tại các xã, 

phường trung 

tâm CT-HC 

của cấp huyện 

cũ) 

 

Số lần lấy máu 

trong tháng 

 

 

Tháng 

01/2026 

(1.200 đvm) 

Mỏ Cày (đợt 1) 125 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Mộ Đức 

500 đvm 

 

Lấy máu 01 lần 

Mộ Đức (đợt 1) 120 Lấy máu 01 lần 

Lân Phong (đợt 1) 110 Lấy máu 01 lần 

Long Phụng (đợt 1) 145 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn 200 

Tại nơi vận 

động HMTN 

200 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Vì (đợt 1) 90 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Ba Tơ 

500 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Tô (đợt 1) 70 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Dinh (đợt 1) 55 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Tơ (đợt 1) 100 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Vinh (đợt 1) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Động (đợt 1) 75 Lấy máu 01 lần 

Xã Đặng Thùy Trâm (đợt 1) 20 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Xa (đợt 1) 25 Lấy máu 01 lần 
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Tháng 

02/2026 

(1.400 đvm) 

Xã Minh Long (đợt 1) 165 
Tại trung tâm 

hành chính xã 

Minh Long 

350 đvm 

 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Mai (đợt 1) 185 Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Minh (đợt 1) 80 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Bình Sơn 

650 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Chương (đợt 1) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Sơn (đợt 1) 195 Lấy máu 01 lần 

Xã Vạn Tường (đợt 1) 160 Lấy máu 01 lần 

Xã Đông Sơn (đợt 1) 150 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Hạ (đợt 1) 105 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Hà 

400 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Linh (đợt 1) 75 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Hà (đợt 1) 95 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Thủy (đợt 1) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Kỳ (đợt 1) 60 Lấy máu 01 lần 

Tháng 3/2026 

(1.150 đvm) 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 200 
Tại BVĐK 

tỉnh 
Lấy máu 01 lần 

Đặc khu Lý Sơn 200 

Tại nơi vận 

động HMTN 

200 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Tây Trà (đợt 1) 85 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Trà Bồng 

450 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đông Trà Bồng (đợt 1) 80 Lấy máu 01 lần 

Xã Trà Bồng (đợt 1) 110 Lấy máu 01 lần 

Xã Cà Đam (đợt 1) 40 Lấy máu 01 lần 

Xã Thanh Bồng (đợt 1) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Tây Trà Bồng (đợt 1) 70 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn  300 
Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Tháng 4/2026 

(1.150 đvm) 

Xã Trường Giang (đợt 1) 120 
Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Tịnh 

500 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tịnh (đợt 1) 140 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Gia (đợt 1) 120 Lấy máu 01 lần 
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Xã Thọ Phong (đợt 1) 120 Lấy máu 01 lần 

Phường Trà Câu (đợt 1) 170 

Tại trung tâm 

hành chính 

phường Đức 

Phổ 

650 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Nguyễn Nghiêm (đợt 1) 95 Lấy máu 01 lần 

Phường Đức Phổ (đợt 1) 160 Lấy máu 01 lần 

Xã Khánh Cường (đợt 1) 105 Lấy máu 01 lần 

Phường Sa Huỳnh (đợt 1) 120 Lấy máu 01 lần 

Tháng 5/2026 

(1.250 đvm) 

Xã Vệ Giang (đợt 1) 120 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Tư Nghĩa 

550 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Tư Nghĩa (đợt 1) 190 Lấy máu 01 lần 

Xã Nghĩa Giang (đợt 1) 140 Lấy máu 01 lần 

Xã Trà Giang (đợt 1) 100 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn 250 
Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Liên đoàn Lao động tỉnh 150 
Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tây Thượng (đợt 1) 100 Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Tây 

Thượng 

300 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tây (đợt 1) 120 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tây Hạ (đợt 1) 80 Lấy máu 01 lần 

Tháng 6/2026 

(1.200 đvm) 

Xã Đình Cương (đợt 1) 160 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Nghĩa Hành 

550 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Nghĩa Hành (đợt 1) 145 Lấy máu 01 lần 

Xã Thiện Tín (đợt 1) 110 Lấy máu 01 lần 

Xã Phước Giang (đợt 1) 135 Lấy máu 01 lần 

Xã Tịnh Khê (đợt 1)                                                                                                       120 

Tại trung tâm 

hành chính 

phường Cẩm 

Thành 

650 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Phường Trương Quang Trọng 

(đợt 1) 
120 Lấy máu 01 lần 

Phường Cẩm Thành (đợt 1) 150 Lấy máu 01 lần 

Xã An Phú (đợt 1) 125 Lấy máu 01 lần 

Phường Nghĩa Lộ (đợt 1) 135 Lấy máu 01 lần 
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Tháng 7/2026 

(1.250 đvm) 

Mỏ Cày (đợt 2) 125 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Mộ Đức 

500 đvm 

 

Lấy máu 01 lần 

Mộ Đức (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Lân Phong (đợt 2) 110 Lấy máu 01 lần 

Long Phụng (đợt 2) 145 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn 250 
Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Vì (đợt 2) 90 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Ba Tơ 

500 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Tô (đợt 2) 70 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Dinh (đợt 2) 55 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Tơ (đợt 2) 100 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Vinh (đợt 2) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Động (đợt 2) 75 Lấy máu 01 lần 

Xã Đặng Thùy Trâm (đợt 2) 20 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Xa (đợt 2) 25 Lấy máu 01 lần 

Tháng 8/2026 

(1.350 đvm) 

Công ty Cổ phần Đường Quảng 

Ngãi 
350 

Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Minh (đợt 2) 80 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Bình Sơn 

650 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Chương (đợt 2) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Bình Sơn (đợt 2) 195 
Lấy máu 01 lần 

Xã Vạn Tường (đợt 2) 160 Lấy máu 01 lần 

Xã Đông Sơn (đợt 2) 150 Lấy máu 01 lần 

Xã Minh Long (đợt 2) 165 
Tại trung tâm 

hành chính xã 

Minh Long 

350 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Mai (đợt 2) 185 Lấy máu 01 lần 

Tháng 9/2026 

(1.300 đvm) 

Xã Sơn Hạ (đợt 2) 105 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Hà 

400 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Linh (đợt 2) 75 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Hà (đợt 2) 95 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Thủy (đợt 2) 65 Lấy máu 01 lần 
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Xã Sơn Kỳ (đợt 2) 60 Lấy máu 01 lần 

Xã Tây Trà (đợt 2) 85 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Trà Bồng 

450 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đông Trà Bồng (đợt 2) 80 Lấy máu 01 lần 

Xã Trà Bồng (đợt 2) 110 Lấy máu 01 lần 

Xã Cà Đam (đợt 2) 40 Lấy máu 01 lần 

Xã Thanh Bồng (đợt 2) 65 Lấy máu 01 lần 

Xã Tây Trà Bồng (đợt 2) 70 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn 200 
Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu 

Bình Sơn 
150 

Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Ngân hàng TNHH MTV Số 

Vikki - Chi nhánh Quảng Ngãi 

(Vikki Bank Quảng Ngãi)  

100 

Tại BVĐK 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Lấy máu 01 lần 

Tháng 

10/2026 

(1.200 đvm) 

Xã Trường Giang (đợt 2) 120 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Tịnh 

500 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tịnh (đợt 2) 140 Lấy máu 01 lần 

Xã Ba Gia (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Xã Thọ Phong (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Phường Trà Câu (đợt 2) 170 

Tại trung tâm 

hành chính 

phường Đức 

Phổ 

650 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Nguyễn Nghiêm (đợt 2) 95 Lấy máu 01 lần 

Phường Đức Phổ (đợt 2) 160 Lấy máu 01 lần 

Xã Khánh Cường (đợt 2) 105 Lấy máu 01 lần 

Phường Sa Huỳnh (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Công ty TNHH Doosan 

Enerbility Việt Nam 

(DOOSAN VINA) 

50 

Tại BVĐK 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Lấy máu 01 lần 

Tháng 

11/2026 

(1.150 đvm) 

Xã Vệ Giang (đợt 2) 120 
Tại trung tâm 

hành chính xã 

Tư Nghĩa 

550 đvm 

 

Xã Tư Nghĩa (đợt 2) 190  

Xã Nghĩa Giang (đợt 2) 140  
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Xã Trà Giang (đợt 2) 100   

Xã Sơn Tây Thượng (đợt 2) 100 Tại trung tâm 

hành chính xã 

Sơn Tây 

Thượng 

300 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tây (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Xã Sơn Tây Hạ (đợt 2) 80 Lấy máu 01 lần 

Tỉnh Đoàn 200 
Tại nơi vận 

động HMTN 

Lấy máu 01 lần 

Bưu điện tỉnh 100 
Tại nơi vận 

động HMTN 

Lấy máu 01 lần 

 

 

Tháng 

12/2026 

(1.300 đvm) 

Xã Đình Cương (đợt 2) 160 

Tại trung tâm 

hành chính xã 

Nghĩa Hành 

550 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Nghĩa Hành (đợt 2) 145 Lấy máu 01 lần 

Xã Thiện Tín (đợt 2) 110 Lấy máu 01 lần 

Xã Phước Giang (đợt 2) 135 Lấy máu 01 lần 

Công ty Điện lực Quảng Ngãi 150 
Tại nơi vận 

động HMTN 

Lấy máu 01 lần 

Xã Tịnh Khê (đợt 2)                                                                                                     120 

Tại trung tâm 

hành chính 

phường Cẩm 

Thành  

600 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Phường Trương Quang Trọng 

(đợt 2) 
110 

Lấy máu 01 lần 

Phường Cẩm Thành (đợt 2) 120 Lấy máu 01 lần 

Xã An Phú (đợt 2) 125 Lấy máu 01 lần 

Phường Nghĩa Lộ (đợt 2) 125 Lấy máu 01 lần 

 

Các Câu lạc bộ ngân hàng máu 

sống hiến máu đột xuất cấp cứu 

bệnh nhân 

600 

Tại BVĐK 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Lấy máu khi có 

nhu cầu cấp cứu 

bệnh nhân (máu 

toàn phần, tiểu 

cầu) 

 66 đơn vị 15.500   

  

2. Các đơn vị, địa phương thuộc khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi 

 

Tháng 

01/2026  

(490 đvm) 

Xã Đăk Sao (đợt 1)                                                                                                            30 
Tại trung tâm 

xã Tu Mơ 

Rông 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tờ Kan (đợt 1)                                                                                                            40 Lấy máu 01 lần 

Xã Tu Mơ Rông (đợt 1)                                                                                                            31 Lấy máu 01 lần 
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Xã Măng Ri (đợt 1)                                                                                                            39 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Kôi (đợt 1)                                                                                                            29 
Tại trung tâm 

xã Kon Braih 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Braih (đợt 1)                                                                                                            91 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rve (đợt 1)                                                                                                            40 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Tụ (đợt 1)                                                                                                            28 
Tại trung tâm 

xã Đăk Tô  

190 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tô (đợt 1)                                                                                                            117 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Đào (đợt 1)                                                                                                            45 Lấy máu 01 lần 

Tháng 

02/2026 

(590 đvm) 

Xã Đăk Pxi (đợt 1)                                                                                                            31 

Tại trung tâm 

xã Đăk Hà 

250 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Mar (đợt 1)                                                                                                            54 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Hà (đợt 1)                                                                                                            99 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Ui (đợt 1)                                                                                                            33 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Réo (đợt 1)                                                                                                            33 Lấy máu 01 lần 

Xã Ya Ly (đợt 1)                                                                                                            32 

Tại trung tâm 

xã Sa Thầy 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Bình (đợt 1)                                                                                                            50 Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Thầy (đợt 1)                                                                                                            60 Lấy máu 01 lần 

Xã Rờ Kơi (đợt 1)                                                                                                            19 Lấy máu 01 lần 

Xã Mô Rai (đợt 1)                                                                                                            19 Lấy máu 01 lần 

Xã Xốp (đợt 1)                                                                                                            19 

Tại trung tâm 

xã Đăk Pék 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Linh (đợt 1)                                                                                                            19 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Pék (đợt 1)                                                                                                            51 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk PLô (đợt 1)                                                                                                            16 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Môn (đợt 1)                                                                                                            40 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Long (đợt 1)                                                                                                            15 Lấy máu 01 lần 

Tháng 3/2026 

(590 đvm) 

Xã Sa Loong (đợt 1)                                                                                                            36 
Tại trung tâm 

xã Bờ Y 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Bờ Y (đợt 1)                                                                                                            100 Lấy máu 01 lần 

Xã Dục Nông (đợt 1)                                                                                                            44 Lấy máu 01 lần 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 

Kon Tum (đợt 1)                                                                                                            
150 

Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 
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Xã Ia Tơi (đợt 1)                                                                                                            70 Tại trung tâm 

xã Ia Tơi 

120 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ia Đal (đợt 1)                                                                                                            50 Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Đen (đợt 1)                                                                                                            47 
Tại trung tâm 

xã Măng Đen 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Bút (đợt 1)                                                                                                            46 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Plông (đợt 1)                                                                                                            47 Lấy máu 01 lần 

Tháng 4/2026 

(680 đvm) 

Phường Đăk Bla (đợt 1)                                                                                                            42 

Tại trung tâm 

phường Kon 

Tum 

380 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Phường Đăk Cấm (đợt 1)                                                                                                            57 Lấy máu 01 lần 

Phường Kon Tum (đợt 1)                                                                                                            148 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọk Bay (đợt 1)                                                                                                            45 Lấy máu 01 lần 

Xã Ia Chim (đợt 1)                                                                                                            40 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rơ Wa (đợt 1)                                                                                                            48 Lấy máu 01 lần 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Chi nhánh Kon 

Tum 
150 

Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Trường Cao Đẳng Kon Tum 

(đợt 1) 
150 Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Tháng 5/2026 

(490 đvm) 

Xã Đăk Sao (đợt 2)                                                                                                             30 
Tại trung tâm 

xã Tu Mơ 

Rông 

140 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tờ Kan (đợt 2)                                                                                                             40 Lấy máu 01 lần 

Xã Tu Mơ Rông (đợt 2)                                                                                                             31 Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Ri (đợt 2)                                                                                                             39 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Kôi (đợt 2)                                                                                                             29 
Tại trung tâm 

xã Kon Braih 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Braih (đợt 2)                                                                                                             91 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rve (đợt 2)                                                                                                             40 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Tụ (đợt 2)                                                                                                             28 
Tại trung tâm 

xã Đăk Tô 

190 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tô (đợt 2)                                                                                                             117 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Đào (đợt 2)                                                                                                             45 Lấy máu 01 lần 

Tháng 6/2026 

(520 đvm) 

Xã Ya Ly (đợt 2)                                                                                                             32 
Tại trung tâm 

xã Sa Thầy 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Bình (đợt 2)                                                                                                             50 Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Thầy (đợt 2)                                                                                                             60 Lấy máu 01 lần 
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Xã Rơ Kơi (đợt 2)                                                                                                             19 Lấy máu 01 lần 

Xã Mô Rai (đợt 2)                                                                                                             19 Lấy máu 01 lần 

Xã Xốp (đợt 2)                                                                                                             19 

Tại trung tâm 

xã Đăk Pék 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Linh (đợt 2)                                                                                                             19 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk PLô (đợt 2)                                                                                                             16 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Pék (đợt 2)                                                                                                             51 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Môn (đợt 2)                                                                                                             40 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Long (đợt 2)                                                                                                             15 Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Loong (đợt 2)                                                                                                             36 
Tại trung tâm 

xã Bờ Y 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Bờ Y (đợt 2)                                                                                                             100 Lấy máu 01 lần 

Xã Dục Nông (đợt 2)                                                                                                             44 Lấy máu 01 lần 

Tháng 7/2026 

(690 đvm) 

Xã Đăk Pxi (đợt 2)                                                                                                             31 

Tại trung tâm 

xã Đăk Hà 

250 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Mar (đợt 2)                                                                                                             54 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Hà (đợt 2)                                                                                                             99 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Réo (đợt 2)                                                                                                             33 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Ui (đợt 2)                                                                                                             33 Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Bút (đợt 2)                                                                                                             46 
Tại trung tâm 

xã Măng Đen 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Đen (đợt 2)                                                                                                             47 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Plông (đợt 2)                                                                                                             47 Lấy máu 01 lần 

Phường Đăk Bla (đợt 2)                                                                                                             30 

Tại trung tâm  

phường Kon 

Tum 

300 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Phường Đăk Cấm (đợt 2)                                                                                                             47 Lấy máu 01 lần 

Phường Kon Tum (đợt 2)                                                                                                             120 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Bay (đợt 2)                                                                                                             35 Lấy máu 01 lần 

Xã Ia Chim (đợt 2)                                                                                                             30 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rơ Wa (đợt 2)                                                                                                             38 Lấy máu 01 lần 

Tháng 8/2026 

(490 đvm) 

Xã Đăk Sao (đợt 3)                                                                                                    30 Tại trung tâm 

xã Tu Mơ 

Rông 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tờ Kan (đợt 3)                                                                                                    40 Lấy máu 01 lần 

Xã Tu Mơ Rông (đợt 3)                                                                                                    31 Lấy máu 01 lần 
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Xã Măng Ri (đợt 3)                                                                                                    39 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Kôi (đợt 3)                                                                                                    29 
Tại trung tâm 

xã Kon Braih 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Braih (đợt 3)                                                                                                    91 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rve (đợt 3)                                                                                                    40 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Tụ (đợt 3)                                                                                                    28 
Tại trung tâm 

xã Đăk Tô 

190 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tô (đợt 3)                                                                                                    117 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Đào (đợt 3)                                                                                                    45 Lấy máu 01 lần 

Tháng 9/2026 

(670 đvm) 

Trường Cao Đẳng Kon Tum 

(đợt 2) 
150 Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Ya Ly (đợt 3)                                                                                                    32 

Tại trung tâm 

xã Sa Thầy 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Bình (đợt 3)                                                                                                    50 Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Thầy (đợt 3)                                                                                                    60 Lấy máu 01 lần 

Xã Rơ Kơi (đợt 3)                                                                                                    19 Lấy máu 01 lần 

Xã Mô Rai (đợt 3)                                                                                                    19 Lấy máu 01 lần 

Xã Xốp (đợt 3)                                                                                                    19 

Tại trung tâm 

xã Đăk Pék 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Linh (đợt 3)                                                                                                    19 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk PLô (đợt 3)                                                                                                    16 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Pék (đợt 3)                                                                                                    51 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Môn (đợt 3)                                                                                                    40 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Long (đợt 3)                                                                                                    15 Lấy máu 01 lần 

Xã Bờ Y (đợt 3)                                                                                                    100 
Tại trung tâm 

xã Bờ Y 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Loong (đợt 3)                                                                                                    36 Lấy máu 01 lần 

Xã Dục Nông (đợt 3)                                                                                                    44 Lấy máu 01 lần 

Tháng 

10/2026 

(840 đvm) 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 

Kon Tum (đợt 2) 
150 Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Pxi (đợt 3)                                                                                                    31 
Tại trung tâm 

xã Đăk Hà 

250 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Mar (đợt 3)                                                                                                    54 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Hà (đợt 3)                                                                                                    99 Lấy máu 01 lần 
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Xã Ngọc Réo (đợt 3)                                                                                                    33 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Ui (đợt 3)                                                                                                    33 Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Bút (đợt 3)                                                                                                    46 
Tại trung tâm 

xã Măng Đen 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Đen (đợt 3)                                                                                                    47 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Plông (đợt 3)                                                                                                    47 Lấy máu 01 lần 

Phường Đăk Bla (đợt 2)                                                                                                             30 

Tại trung tâm 

phường Kon 

Tum 

300 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Phường Đăk Cấm (đợt 2)                                                                                                             47 Lấy máu 01 lần 

Phường Kon Tum (đợt 2)                                                                                                             120 Lấy máu 01 lần 

Xã Ngọc Bay (đợt 2)                                                                                                             35 Lấy máu 01 lần 

Xã Ia Chim (đợt 2)                                                                                                             30 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rơ Wa (đợt 2)                                                                                                             38 Lấy máu 01 lần 

Tháng 

11/2026 

(400 đvm) 

Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Quảng Ngãi - Chi 

nhánh Petrolimex Kon Tum 

100 Tại nơi vận 

động HMTN 
Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Kôi  (đợt 4) 29 
Tại trung tâm  

xã Kon Braih 

160 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Braih (đợt 4) 91 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Rve (đợt 4) 40 Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Sao (đợt 4)                                                                                                         30 

Tại trung tâm 

xã Tu Mơ 

Rông 

140 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tờ Kan (đợt 4) 40 Lấy máu 01 lần 

Xã Tu Mơ Rông (đợt 4) 31 Lấy máu 01 lần 

Xã Măng Ri (đợt 4) 39 Lấy máu 01 lần 

Tháng 

12/2026 

(550 đvm) 

Xã Ngọc Tụ (đợt 4) 28 
Tại trung tâm 

xã Đăk Tô 

190 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Đăk Tô (đợt 4) 117 Lấy máu 01 lần 

Xã Kon Đào (đợt 4) 45 Lấy máu 01 lần 

Xã Ya Ly (đợt 4) 32 

Tại trung tâm 

xã Sa Thầy 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Bình (đợt 4) 50 Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Thầy (đợt 4) 60 Lấy máu 01 lần 

Xã Rơ Kơi (đợt 4) 19 Lấy máu 01 lần 

Xã Mô Rai (đợt 4) 19 Lấy máu 01 lần 
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Xã Bờ Y (đợt 4) 100 
Tại trung tâm 

xã Bờ Y 

180 đvm 

Lấy máu 01 lần 

Xã Sa Loong (đợt 4) 36 Lấy máu 01 lần 

Xã Dục Nông (đợt 4) 44 Lấy máu 01 lần 

 

Các Câu lạc bộ ngân hàng máu 

sống hiến máu đột xuất cấp cứu 

bệnh nhân 

300 

Tại BVĐK 

tỉnh Quảng 

Ngãi 2 

Lấy máu khi có 

nhu cầu cấp cứu 

bệnh nhân (máu 

toàn phần, tiểu 

cầu) 

 
45 đơn vị 7.300   
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